
       SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HOÀ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH HÒA                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số: 172/BVNH-TCHC  Ninh Hòa, ngày 07 tháng 8 năm 2025 

 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm 

Vật tư điện nước với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Địa chỉ: 

Tổ dân phố 16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  Bộ phận 

văn thư Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Địa chỉ: Tổ dân phố 16, phường Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Điện thoại: 0258.3.847.452. Email: vanthubvnh@gmail.com; 

benhviendkninhhoa@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa - Tổ dân 

phố 16, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

- Nhận qua email: vanthubvnh@gmail.com; benhviendkninhhoa@gmail.com 

- Nhận qua Fax: 0258.3.847.452 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 07 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 20  

tháng 8 năm 2025 

  Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày 20/8/2025 

6. Thư mời báo giá được đăng tải: http://benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn; 

https://muasamcong.mpi.gov.vn 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: 

1. Danh mục: (Đính kèm danh mục báo giá) 

2. Địa điểm cung cấp: P.TCHC - Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 12/2025  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

   - Tạm ứng: không 

mailto:vanthubvnh@gmail.com
http://benhvienninhhoa.khanhhoa.gov.vn/


   - Thanh toán hợp đồng và các điều kiện thanh toán: thanh toán nhiều lần theo 

từng đợt đặt hàng bằng chuyển khoản trong vòng 60 ngày kể từ ngày bên nhà trúng 

thầu cung cấp đầy đủ hàng hóa, chứng từ, hóa đơn tài chính theo quy định.  

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC 

- Như trên (VBĐT);  
- Lưu: VT, P.TCHC. 

 

 

 Lê Quang Lệnh 

         



Công ty ..................................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ: ............... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 

chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư điện nước như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư và dịch vụ liên quan: 
 

Stt Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 Aptomax 20A pana 20A, 220V, 50Hz 
   

cái 15 
  

2 Aptomax 30A 30A, 220V, 50Hz 
   

cái 15 
  

3 Aptomax 3p 60A 60A, 380V, 50Hz, 3 cực 
   

cái 4 
  

4 Băng keo đen nano 

PVC, màu đen, có độ dãn và lớp keo bám dính 

tốt, dùng để dán mối nối dây điện 
   

cuộn 60 
  

5 Bax cửa Đồng 
   

cái 60 
  

6 Bax lapo 
Đồng, dùng đỡ lavapo    

bộ 60 
  

7 Bass kệ (eke kệ) cố định chữ L  

không gập, Sắt, sơn tĩnh điện, kích thước: 

30cm. Bộ 2 cái 
   

bộ 5 
  

8 Biến Ø 27/21 nhựa 
   

cái 20 
  

9 Bịt Ø 21  nhựa, không răng 
   

cái 20 
  

10 Bịt Ø 27 nhựa, không răng 
   

cái 20 
  

11 Bịt Ø 34 nhựa, không răng 
   

cái 10 
  



Stt Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

12 Bịt Ø 42 nhựa, không răng 
   

cái 10 
  

13 Bịt Ø 60 nhựa, không răng 
   

cái 5 
  

14 Bịt RN Ø 21 nhựa 
   

cái 50 
  

15 Bộ đuôi đèn  1,2m đuôi nhún, 4 chấu 
   

Bộ 50 
  

16 Bộ xả chậu rửa inox đôi nhựa 
   

bộ 15 
  

17 Bộ xả chậu rửa inox đơn nhựa 
   

bộ 15 
  

18 Bộ xả nhựa lavabo nhựa 
   

bộ 100 
  

19 Bóng điện 0,6m led 10W, 220V, 50Hz 
   

cái 80 
  

20 Bóng điện led 1,2m 20W, 220V, 50Hz 
   

cái 400 
  

21 Bóng điện led tròn 30w 30W, 220V, 50Hz 
   

cái 90 
  

22 Bóng điện led tròn 11w 11W, 220V, 50Hz 
   

cái 110 
  

23 Cánh quạt treo tường 3 cánh 
   

cái 40 
  

24 Cao su non 

 Rộng khoảng 2.5cm, dài khoảng 5m (Lõi 

nhựa), cao su nguyên chất kết hợp 
   

cuộn 80 
  

25 Cấp xả bồn cầu 

Nhựa ABS và ron cao su nguyên sinh, đầy đủ 

phụ kiện 
   

cái 100 
  

26 Cầu chì âm 10A, 220V, 50Hz 
   

cái 30 
  

27 Chốt cửa ngang 10 cm Kích cỡ: 10 cm 
   

cái 40 
  

28 Cò cửa Cò khoa dài 80mm 
   

cái 50 
  

29 Co Ø 114 Nhựa 
   

cái 10 
  



Stt Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

30 Co Ø 21 Nhựa 
   

cái 50 
  

31 Co Ø 34 Nhựa 
   

cái 20 
  

32 Co Ø 42 Nhựa 
   

cái 40 
  

33 Co Ø 27 Nhựa 
   

cái 50 
  

34 Co RN Ø 21 Nhựa 
   

cái 20 
  

35 Co RT Ø 21 Nhựa 
   

cái 20 
  

36 Cóc cầu dạng móc nhựa 
   

cái 30 
  

37 Cóc cầu xám nhựa 
   

cái 150 
  

38 Công tắc âm tường 10A, 220V 
   

cái 90 
  

39 Cùm cốt bạc Bộ cùm cốt bạc 
   

cái 90 
  

40 Cuộn dây mô tơ quạt Dây đồng 100%, Ø 46 
   

cái 80 
  

41 Đầu pin Ø 60  nhựa 
   

cái 20 
  

42 Dây cấp Inox 50 cm Ốc vặn 2 dầu bằng inox, dây nhựa dẻo 
   

sợi 130 
  

43 Dây điện cáp bọc 2 x 1,5 Rb  Đồng 100% có cáp bọc 
   

mét 400 
  

44 Dây điện cáp bọc 2 x 4,0 Rb Đồng 100% có cáp bọc 
   

mét 350 
  

45 Dây rút 10 cm nhựa , dài 10 cm 
   

bị 20 
  

46 Dây rút 30 cm nhựa , dài 30 cm 
   

bị 20 
  

47 Dây xả ruột gà nhựa , dài khoảng hơn 80cm 
   

sợi 70 
  



Stt Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

48 Đế nổi giả âm đôi Nhựa 
   

cái 30 
  

49 Đế nổi giả âm đơn Nhựa 
   

cái 30 
  

50 Đinh thép 2,3 phân thép 2-3 cm 
   

bị 30 
  

51 Đinh thép 4 phân thép 4 cm 
   

bị 20 
  

52 Đuôi đèn vặn 10A, 220V, 50Hz 
   

cái 100 
  

53 Gáo quạt nhựa 
   

cái 20 
  

54 Gạt bồn cầu inox inox 
   

cái 140 
  

55 Keo dán đa năng 200ml 
   

hộp 10 
  

56 Keo dán ống 500g 500mg 
   

hộp 12 
  

57 Keo silicon 300ml 
   

ống 10 
  

58 Mặc nạ Aptomax nhựa 
   

cái 20 
  

59 Mặc nạ 1 lỗ nhựa 
   

cái 60 
  

60 Mặc nạ 2 lỗ nhựa 
   

cái 80 
  

61 Mặc nạ 3 lỗ nhựa 
   

cái 80 
  

62 Nhông quạt treo nhựa 
   

cái 40 
  

63 Nối Ø 42 nhựa 
   

cái 20 
  

64 Nối Ø 27 nhựa 
   

cái 20 
  

65 Nối Ø 60 nhựa 
   

cái 7 
  



Stt Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

66 Nối RN Ø 42 nhựa 
   

cái 15 
  

67 Nối RN Ø 21 nhựa 
   

cái 20 
  

68 Núm vặn cánh nhựa 
   

cái 30 
  

69 Núm vặn lồng nhựa 
   

cái 30 
  

70 Ổ cấm 6 lỗ 2 chấu nhựa, Ổ cấm 6 lỗ 2 chấu 
   

cái 40 
  

71 Ổ cấm âm 10A, 220V, 50Hz 
   

cái 120 
  

72 Ổ cấm dài robot 20A, 220V, 50Hz, 08 lỗ cắm dây điện dài 6m 
   

cái 40 
  

73 Ống nhựa Ø 21 Nhựa 
   

cây 30 
  

74 Ống nhựa Ø 27 Nhựa 
   

cây 30 
  

75 Ống nhựa Ø 34 Nhựa 
   

cây 10 
  

76 Ống nhựa Ø 42 Nhựa 
   

cây 20 
  

77 Ống nhựa Ø 60 Nhựa 
   

cây 15 
  

78 Ống vuông cách điện 2,5 cm Nhựa 
   

cây 80 
  

79 

Ổ khoá tay nắm tròn inox cò 

dài 
Tay nắm tròn, cò dài. Chất liệu: Inox    

bộ 40 
  

80 Ổ khoá bấm 4 số 

Loại khóa: 4 dãy số. Hình dạng: Chữ U. Đổi 

mật khẩu: Có 
   

cái 20 
  

81 Phao cơ tự động Ø 27 Đồng 100%, Ø 27 
   

cái 10 
  

82 Phao điện 10A, 220V, 50Hz, tự ngắt, đóng 
   

cái 10 
  

83 Phích cắm 10A, 2000W,220V, 50Hz 
   

cái 50 
  



Stt Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

84 Phích chuyền 10A, 2000W,220V, 50Hz 
   

cái 50 
  

85 Rôminê củ tắm Inox Ø 21 
   

cái 120 
  

86 Rôminê lapo 21 Inox Ø 21 
   

cái 140 
  

87 Ruột bộ lọc 3 cục 

được kiểm định đạt tiêu chuẩn an toàn thực 

phẩm và dược phẩm (FDA) 
   

bộ 8 
  

88 Ruột bộ lọc 4 cục 

được kiểm định đạt tiêu chuẩn an toàn thực 

phẩm và dược phẩm (FDA) 
   

bộ 5 
  

89 Sò cửa 

Khoá sò gồm phần chiều trái và chiều phải, 1 

tay gạt và 1 móc inox giữ 
   

cái 50 
  

90 T Ø 42 Nhựa 
   

cái 20 
  

91 T Ø 60 Nhựa 
   

cái 10 
  

92 T RN Ø 21 Nhựa 
   

cái 15 
  

93 Take số 5 Nhựa 
   

bị/1

00 30 
  

94 Take số 6 Nhựa 
   

bị/1

00 30 
  

95 Tụ quạt 2,5mF 2,5mF , 400V, 50Hz 
   

cái 20 
  

96 Tụ quạt 2mF 2,0mF , 400V, 50Hz 
   

cái 300 
  

97 Van nhựa Ø 21 ĐL Nhựa  
   

cái 40 
  

98 Van nhựa Ø 27 Nhựa  
   

cái 40 
  

99 Van nhựa Ø 34 Nhựa  
   

cái 20 
  

100 Van nhựa Ø 42 Nhựa  
   

cái 20 
  

101 Van nhựa Ø 60 Nhựa  
   

cái 10 
  



Stt Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

102 Van T khóa Inox, Ø 21 
   

cái 70 
  

103 Vít 2 phân Thép, chiều dài 2 cm 
   

bị/1

00 10 
  

104 Vít 3 phân Thép, chiều dài 3 cm 
   

bị/1

00 10 
  

105 Vít 4 phân Thép, chiều dài 4 cm 
   

bị/1

00 10 
  

106 Vít 5 phân Thép, chiều dài 5 cm 
   

bị/1

00 10 
  

107 Vít 6 phân Thép, chiều dài 6 cm 
   

bị/1

00 10 
  

108 Vòi âm tường Inox, Ø 21 
   

cái 70 
  

109 Vòi chén gạt đứng Inox, Ø 21 
   

cái 20 
  

110 Vòi chén gạt đứng lò xo Inox, Ø 21    cái 20   

111 Vòi gạt Inox, Ø 21    cái 10   

112 Vòi sen tắm vòi nhựa ABS, Ø 21, dây nhựa dẻo    cái 60   

113 Volume quạt 700w, 220V, 50Hz kích thước 2,2 x 2,7cm    cái 60   

114 Xịt vệ sinh vòi nhựa ABS, Ø 21, dây nhựa dẻo    cái 100   

115 Yếm khóa Thép không gỉ    cái 35   

116 Mô tơ đảo quạt Mô tơ đảo chậm    cái 20   

117 Vít bắn gỗ 3 cm đầu lục giác, dài 3 cm    ký 2   

118 Vít bắn tôn 5 cm đầu lục giác, dài 5 cm    ký 2   

119 

Bộ máng điện đơn 1,2m led 

không bóng  thép 
   

bộ 50 
  

120 Bịt RT Ø 21 nhựa 
   

cái 40 
  

121 Vít xé 1,5 phân thép, dài 1,5 cm 
   

ký 1 
  



Stt Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

122 Vít xé 3,5 phân thép, dài 3,5 cm 
   

ký 1 
  

123 Cổ quạt Senko dùng cho dòng quạt senko 
   

cái 30 
  

124 ống nhựa Ø 90 nhựa 
   

cây 6 
  

125 ống nhựa Ø 114 nhựa 
   

cây 6 
  

126 Công tắc treo nhựa 
   

cái 20 
  

127 Công tắc số quạt treo nhựa 
   

cái 20 
  

128 Công tắc quạt đảo nhựa 
   

cái 20 
  

129 Bánh xe cửa lùa (cửa sổ) Dùng cho cửa sổ nhôm 
   

cái 100 
  

130 Bánh xe cửa lùa (cửa chính) Dùng cho cửa chính nhôm    cái 20   

131 Mặc nạ 4 lỗ nhựa    cái 20   

132 T RT Ø 21 nhựa    cái 10   

133 Cấp xả bồn cầu 2 nút nhấn 

Nhựa ABS và ron cao su nguyên sinh, đầy đủ 

phụ kiện 
   

cái 20 
  

134 Nắp bồn cầu + bệ cầu nhựa 
   

bộ 50 
  

135 R ga chống hôi 20 cm inox    cái 20   

136 Đèn led âm trần 7W 10 cm 7W, 220V, 50Hz    cái 10   

137 Đèn led âm trần 11W 12 cm 11W, 220V, 50Hz    cái 10   

138 Kính thuỷ nhà vệ sinh Kính và đầy đủ phụ kiện lắp đặt    cái 30   

139 

Ống gen cách điện sợi thuỷ 

tinh Ø 1mm x 1m Sợi thuỷ tinh Ø 1mm x 1m 
   

sợi 20 
  

140 

Ống gen cách điện sợi thuỷ 

tinh Ø 3mm x 1m Sợi thuỷ tinh Ø 3mm x 1m 
   

sợi 20 
  

141 

Ống gen cách điện sợi thuỷ 

tinh Ø 5mm x 1m Sợi thuỷ tinh Ø 5mm x 1m 
   

sợi 20 
  



Stt Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật 
Quy 

cách 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

142 

Ống gen cách điện amiang 

chống cháy Ø 2mm x 1m Amiang Ø 2mm x 1m 
   

sợi 20 
  

143 

Ống gen cách điện amiang 

chống cháy Ø 4mm x 1m Amiang Ø 4mm x 1m 
   

sợi 20 
  

144 

Ống gen cách điện amiang 

chống cháy Ø 6mm x 1m Amiang Ø 6mm x 1m 
   

sợi 20 
  

145 

Ống gen Co cách điện Ø 1mm 

x 1m Co Amiang Ø 1mm x 1m 
   

sợi 20 
  

146 

Ống gen Co cách điện Ø 5mm 

x 1m Co Amiang Ø 5 mm x 1m 
   

sợi 20 
  

147 

Bình xịt chống rỉ đa dụng 

Selleys RP7 350g Trọng lượng 350g 
   

chai 20 
  

     

             Giá trên đã bao gồm vận chuyển , công lắp ráp VAT và các chi phí khác nếu có.                 

    

                 2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 

ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu 

cầu báo giá]. 

                3. Chúng tôi cam kết: 

     - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

    

   - Giá trị của các vật tư nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá    

giá. 

   - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                 …., ngày.... tháng....năm.... 

            Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                (Ký tên, đóng dấu)   
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